
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 213032 Lê Nguyễn Thái An 16/06/2003 Cà Mau DH21YKH04

2 2110422 Nguyễn Thị Thúy An 21/05/2003 Hậu Giang DH21QLC01

3 219612 Huỳnh Kim Chi 13/11/2003 Hậu Giang DH21LKT01

4 210004 Nguyễn Hoàng Đại 16/07/2002 Sóc Trăng DH21QLC01

5 211290 Đặng Hoàng Dinh 08/12/2002 Kiên Giang DH21XDU01

6 151472 Hồ Ngọc Minh Dung 14/07/1997 TP.HCM DH15DUO02

7 212954 Trần Hoàng Gia 20/03/2003 Long An DH21XET03

8 211018 Nguyễn Ngọc Hân 13/03/2002 Sóc Trăng DH21LKT01

9 212968 Huỳnh Văn Hậu 25/08/2003 Bạc Liêu DH21MAR01

10 210815 Lê Phúc Hậu 23/02/2003 Cần Thơ DH21MAR01

11 177385 Phạm Khắc Hiển 20/03/1999 Đồng Tháp DH18DUO04

12 213155 Tô Trung Kha 22/12/2003 Bạc Liêu DH21MAR01

13 203842 Đinh Nhật Khang 25/04/2002 Cà Mau DH20XET03

14 2110396 Nguyễn Minh Khánh 05/09/2003 Cần Thơ DH21XDU02

15 212852 Huỳnh Việt Khiêm 06/01/2003 An Giang DH21MAR01

16 213780 Huỳnh Yến Khoa 29/10/2003 An Giang DH21YKH04

17 229815 Lâm Trịnh Đăng Khoa 12/08/2004 Bạc Liêu DH22DUO01

18 222468 Trần Thị Yến Khoa 04/02/2004 Đồng Tháp DH22QHC01

19 221596 Lữ Nguyên Kiều 24/10/2004 Kiên Giang DH22KTO01

20 210394 Trần Thị Huệ Linh 25/04/2003 Cần Thơ DH21LKT01

21 213234 Trương Mỹ Linh 07/06/2003 Cà Mau DH21MAR01

22 212109 Võ Văn Lộc 03/01/2003 An Giang DH21LKT01
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23 213592 Nguyễn Minh Mẫn 15/11/2003 Sóc Trăng DH21OTO03

24 2110250 Lâm Thị Tuyết Nhi 03/08/2003 Sóc Trăng DH21QLC01

25 210544 Phan Nhật Uyên Nhi 30/10/2003 Tiền Giang DH21LKT01

26 223384 Đỗ Minh Nhựt 09/08/2004 Đồng Tháp DH22DUO01

27 213658 Phạm Minh Nhựt 28/03/2003 Cần Thơ DH21XDU02

28 210632 Dương Mỹ Quân 31/08/2003 Sóc Trăng DH21LKT01

29 226459 Châu Nhật Quang 24/12/1994 An Giang DH22DUO01

30 226437 Nguyễn Đình Thắng 02/09/2004 Đồng Nai DH22YKH01

31 211997 Lê Thái Hạ Thiên 14/06/2003 Cần Thơ DH21CNT02

32 211948 Phan Phước Tiến 20/11/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

33 211908 Phan Thị Ngọc Trầm 20/07/2003 Bạc Liêu DH21CNT02

34 212987 Lê Thị Ngọc Trân 11/07/2003 Đồng Tháp DH21MAR01

35 213250 Thạch Thị Bé Trân 08/02/2003 Sóc Trăng DH21QLC01

36 213238 Bùi Hữu Trí 30/09/1998 Cần Thơ DH21MAR01

37 212528 Nguyễn Tú Trinh 25/03/2003 Trà Vinh DH21MAR01

38 213518 Tăng Nhã Trúc 01/10/2003 Đồng Tháp DH21MAR01

39 210297 Phương Thảo Vy 20/12/2003 An Giang DH21MAR01

40 226368 Trần Thúy Vy 21/10/2004 Bến Tre DH22LOG01


